
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ HỒNG THƯỢNG 

Số:  139/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hồng Thượng, ngày 06 tháng 12 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo,  

hộ thoát cận nghèo năm 2022 trên địa bàn xã 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ 

quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm và quy trình và 

xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 

2022-2025; 

Căn cứ thông tư 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ LĐTBXH hướng 

dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ 

làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, có mức sống trung bình giai 

đoạn 2022-2025 và mẫu biểu báo cáo; Căn cứ thông tư 02/2022/TT-BLĐTBXH  ngày 

30/3/2022 của Bộ LĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số nội dung của thông tư 07/2021/TT-

BLĐTBXH; 

 Căn cứ Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân 

dân xã về Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều giai 

đoạn 2021-2025 trên địa bàn xã Hồng Thượng; 

Theo kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo của các thôn; 

Xét đề nghị của Công chức Văn hóa xã hội. 

                                            

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát 

cận nghèo trên địa bàn xã năm 2022. (Có danh sách chi tiết tại phụ lục kèm theo Quyết 

định này). 



 Điều 2. Cấp giấy chứng nhận hộ nghèo và cận nghèo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo 

được công nhận tại Quyết định này.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 Điều 4. Ban chỉ đạo rà soát cấp xã, Công chức văn hóa xã hội được giao nhiệm vụ 

làm công tác giảm nghèo và các công chức liên quan khác; Các ban ngành đoàn thể; 

Trưởng thôn các thôn và các hộ gia đình có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND huyện A Lưới; 
- Phòng LĐTBXH huyện; 
- Như điều 4; 
- Thường trực Đảng ủy; 
- Thường trực HĐND xã; 
- Uỷ ban MTTQVN xã;  
- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 

DANH SÁCH HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO, HỘ THOÁT NGHÈO, HỘ 

THOÁT CẬN NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NĂM 2022 

(Kèm theo Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2022 của Chủ tịch 

UBND xã Hồng Thượng) 

 

STT Họ và tên chủ hộ 

Giới tính 
Ngày, tháng 

năm sinh 
Địa chỉ 

(1: Nam, 

2: Nữ) 

I Hộ nghèo       

1 Đặng Văn Viên 1 08/08/1984 Hợp Thượng 

2 Hồ Thị Dưa 2 05/05/1965 Hợp Thượng 

3 Hồ Thị Khưn 2 03/02/1964 Hợp Thượng 

4 Hồ Văn Bệt 1 06/05/1952 Hợp Thượng 

5 Hồ Văn Cường 1 26/02/1976 Hợp Thượng 

6 Hồ Văn Dua 1 01/12/1994 Hợp Thượng 

7 Hồ Văn Then 1 30/12/1988 Hợp Thượng 

8 Hồ Văn Thưm 1 12/05/1980 Hợp Thượng 

9 Hồ Văn Thuôn 1 10/06/1987 Hợp Thượng 

10 Hồ Văn Trọng 1 01/01/1994 Hợp Thượng 

11 Hồ Xuân Lang 1 01/01/1931 Hợp Thượng 

12 Lê Duy Phước 1 30/03/1987 Hợp Thượng 

13 Lê Mạnh Ngọc 1 24/03/1977 Hợp Thượng 

14 Lê Quang Hào 1 11/11/1988 Hợp Thượng 

15 Lê Thanh Dược 1 17/08/1993 Hợp Thượng 

16 Lê Thị Ba 2 19/09/1984 Hợp Thượng 

17 Lê Thị Danh 2 04/05/1983 Hợp Thượng 

18 Lê Thị Kiên 2 03/07/1972 Hợp Thượng 

19 Lê Thị Thoan 2 01/01/1975 Hợp Thượng 



20 Lê Văn Bưa 1 04/08/1986 Hợp Thượng 

21 Lê Văn Hảo 1 01/12/1984 Hợp Thượng 

22 Lê Văn Hữu 1 15/05/1987 Hợp Thượng 

23 Lê Văn Thọ 1 02/09/1985 Hợp Thượng 

24 Lê Văn Trà 1 10/03/1995 Hợp Thượng 

25 Lê Văn Trường 1 10/06/1994 Hợp Thượng 

26 Lê Văn Vinh 1 01/01/1982 Hợp Thượng 

27 Lê Xuân Nguyện 1 24/03/1982 Hợp Thượng 

28 Nguyễn Thị Rô 2 12/04/1937 Hợp Thượng 

29 Phạm Thị Mư 2 01/01/1958 Hợp Thượng 

30 Trần Duy Tú 1 20/08/1976 Hợp Thượng 

31 Trần Thị Hoa 2 21/10/1960 Hợp Thượng 

32 A Vô Thương 1 18/03/1995 Căn Te 

33 Hồ Thị Mét 2 01/01/1955 Căn Te 

34 Hồ Thị Ty 2 15/06/1988 Căn Te 

35 Hồ Văn Bác 1 05/12/1963 Căn Te 

36 Hồ Văn Cấp 1 10/12/1974 Căn Te 

37 Hồ Văn Đầu 1 21/03/1993 Căn Te 

38 Hồ Văn Hình 1 01/01/1975 Căn Te 

39 Hồ Văn Hoài 1 01/08/1978 Căn Te 

40 Hồ Văn Nghê 1 17/10/1983 Căn Te 

41 Hồ Văn Nhật 1 22/02/1992 Căn Te 

42 Hồ Văn Nhớ 1 01/01/1972 Căn Te 

43 Hồ Văn Như 1 01/01/1990 Căn Te 

44 Hồ Văn Pha 1 01/01/1984 Căn Te 

45 Hồ Văn Phả 1 01/01/1979 Căn Te 

46 Hồ Văn Tiêu 1 09/04/1974 Căn Te 

47 Hồ Xuân Lim 1 15/11/1996 Căn Te 



48 Hồ Xuân Nhỏ 1 01/05/1989 Căn Te 

49 Lê Mạnh Cái 1 05/05/1975 Căn Te 

50 Lê Thị Trưm 2 01/01/1979 Căn Te 

51 Lê Thị Tú 2 01/01/1945 Căn Te 

52 Nguyễn Hải Ấp 1 10/10/1965 Căn Te 

53 Nguyễn Quốc Huỳnh 1 01/01/1990 Căn Te 

54 Nguyễn Thị Hen 2 28/08/2001 Căn Te 

55 Nguyễn Thị Hoan 2 01/01/1949 Căn Te 

56 Nguyễn Thị Ven 2 01/01/1992 Căn Te 

57 Prô Lộc Ca 1 17/10/1992 Căn Te 

58 Hồ Hải Biểu 1 07/07/1993 Căn Tôm 

59 Hồ Thanh Hảo 1 04/06/1987 Căn Tôm 

60 Hồ Thị Na 2 01/01/1989 Căn Tôm 

61 Hồ Thị Xâm 2 08/10/1994 Căn Tôm 

62 Hồ Thị Xao 2 25/10/1990 Căn Tôm 

63 Hồ Văn Dũng 1 28/03/1995 Căn Tôm 

64 Hồ Văn Hàm 1 01/01/1994 Căn Tôm 

65 Hồ Văn Hoá 1 01/10/1996 Căn Tôm 

66 Hồ Văn Hoá (A) 1 08/04/1993 Căn Tôm 

67 Hồ Văn Khánh 1 17/03/1977 Căn Tôm 

68 Hồ Văn Khẩu 1 01/01/1990 Căn Tôm 

69 Hồ Văn Lĩa 1 01/01/1977 Căn Tôm 

70 Hồ Văn Thiếu 1 01/01/1940 Căn Tôm 

71 Hồ Văn Thước 1 01/01/1985 Căn Tôm 

72 Hồ Viết Tạo 1 16/09/1985 Căn Tôm 

73 Hồ Xuân Hiếu 1 15/12/1978 Căn Tôm 

74 Lê Chí Từ 1 14/01/1983 Căn Tôm 

75 Lê Đình Vũ 1 10/08/1986 Căn Tôm 



76 Lê Thị Bướm 2 10/12/1992 Căn Tôm 

77 Lê Thị Lăng 2 12/10/1988 Căn Tôm 

78 Lê Thượng Kham 1 01/01/1984 Căn Tôm 

79 Lê Thượng Sỹ 1 05/04/1998 Căn Tôm 

80 Lê Văn Luật 1 12/04/1994 Căn Tôm 

81 Lê Văn Man 1 15/07/1997 Căn Tôm 

82 Nguyễn Văn Hiết 1 24/06/1980 Căn Tôm 

83 Phạm Văn Riu 1 02/09/1974 Căn Tôm 

84 Đặng Phước Toản 1 10/11/1994 Ky Ré 

85 Hồ Đình Sửu 1 15/08/1998 Ky Ré 

86 Hồ Thị Bé 2 17/08/1983 Ky Ré 

87 Hồ Thị Đinh 2 15/06/1978 Ky Ré 

88 Hồ Thị Hà 2 01/01/1996 Ky Ré 

89 Hồ Thị Khi 2 08/11/1976 Ky Ré 

90 Hồ Thị Lý 2 01/01/1959 Ky Ré 

91 Hồ Thị Năm 2 01/01/1979 Ky Ré 

92 Hồ Thị Tới 2 01/01/1979 Ky Ré 

93 Hồ Thị Xa 2 30/09/1984 Ky Ré 

94 Hồ Thượng Bích 1 15/06/1996 Ky Ré 

95 Hồ Thượng Thâm 1 01/04/1986 Ky Ré 

96 Hồ Thượng Toán 1 02/02/1991 Ky Ré 

97 Hồ Xuân Anh 1 19/02/1997 Ky Ré 

98 Hồ Xuân Nam 1 26/12/1975 Ky Ré 

99 Hồ Xuân Ngâu 1 10/10/1995 Ky Ré 

100 Hồ Xuân Ngọc 1 07/05/1998 Ky Ré 

101 Hồ Xuân Phú 1 10/09/1983 Ky Ré 

102 Hoài Chung 1 26/03/1997 Ky Ré 

103 Lê Đình Nấu 1 25/02/1991 Ky Ré 



104 Lê Thị Diên 2 18/07/1995 Ky Ré 

105 Lê Thị Hay 2 01/01/1984 Ky Ré 

106 Lê Thị Hiệm 1 01/01/1987 Ky Ré 

107 Lê Thị Hơi 2 01/01/1980 Ky Ré 

108 Lê Thị Hồng 2 19/04/1990 Ky Ré 

109 Lê Thị Quý 2 31/03/1987 Ky Ré 

110 Lê Thị Thanh Vĩnh 2 12/01/1948 Ky Ré 

111 Lê Thượng Thiên 1 14/12/1960 Ky Ré 

112 Lê Thượng Vanh 1 01/01/1980 Ky Ré 

113 Lê Tư Đạt 1 16/09/1993 Ky Ré 

114 Lê Tuấn Hỷ 1 09/05/1998 Ky Ré 

115 Lê Tuấn Trí 1 13/02/1993 Ky Ré 

116 Lê Văn Cho 1 01/01/1958 Ky Ré 

117 Lê Văn Hôi 1 25/07/1995 Ky Ré 

118 Lê Văn Lục 1 12/11/1980 Ky Ré 

119 Lê Văn Nhớ 1 12/12/1990 Ky Ré 

120 Lê Văn Tương 1 29/01/1990 Ky Ré 

121 Nguyễn Hoài Nhĩ 1 10/01/1981 Ky Ré 

122 Nguyễn Hoài Nhiên 1 12/02/1986 Ky Ré 

123 Nguyễn Nhất Quyền 1 18/09/2003 Ky Ré 

124 Nguyễn Thị Mi 2 01/03/1959 Ky Ré 

125 Nguyễn Thị Thu 2 01/01/1976 Ky Ré 

126 Nguyễn Văn Lập 1 26/03/1982 Ky Ré 

127 Phạm Văn Thơ 1 01/01/1980 Ky Ré 

128 Đoàn Văn Lực 1 01/01/1961 Căn Sâm 

129 Hồ Văn Châu 1 01/01/1960 Căn Sâm 

130 Hồ Văn Chung 1 01/01/1975 Căn Sâm 

131 Hồ Văn Doanh 1 13/01/1997 Căn Sâm 



132 Hồ Văn Ngành 1 12/12/1985 Căn Sâm 

133 Hồ Văn Ngoàn 1 11/11/1987 Căn Sâm 

134 Hồ Văn Rưng 1 05/05/1975 Căn Sâm 

135 Hồ Văn Thình 1 09/09/1997 Căn Sâm 

136 Hồ Xuân Hắt 1 06/03/1989 Căn Sâm 

137 Hồ Xuân Hầu 1 10/02/1992 Căn Sâm 

138 Hồ Xuân Hiếu 1 10/12/1984 Căn Sâm 

139 Hồ Xuân Nho 1 21/12/1998 Căn Sâm 

140 Hồ Xuân Niếp 1 12/06/1976 Căn Sâm 

141 Hồ Xuân Phát 1 18/03/1993 Căn Sâm 

142 Hồ Xuân Phẩu 1 25/11/1984 Căn Sâm 

143 Lê Thị Na Tra 2 14/10/1998 Căn Sâm 

144 Nguyễn Thành Pả 1 04/01/1969 Căn Sâm 

145 Nguyễn Thị Hông 2 26/11/1979 Căn Sâm 

146 Nguyễn Thị Khể 2 02/11/1984 Căn Sâm 

147 Nguyễn Thị Khum 2 06/06/1978 Căn Sâm 

148 Nguyễn Thị Liên 2 10/10/1952 Căn Sâm 

149 Nguyễn Văn Đình 1 18/03/1958 Căn Sâm 

150 Nguyễn Văn Giáp 1 16/08/1982 Căn Sâm 

151 Nguyễn Văn Hất 1 17/10/1992 Căn Sâm 

152 Nguyễn Văn Khâu 1 08/08/1995 Căn Sâm 

153 Nguyễn Văn Khuynh 1 24/11/1992 Căn Sâm 

154 Nguyễn Xuân An 1 01/01/1993 Căn Sâm 

155 Nguyễn Xuân Hoàng 1 30/10/1993 Căn Sâm 

156 Nguyễn Xuân Hới 1 23/03/1983 Căn Sâm 

157 Nguyễn Xuân Hùng 1 19/06/1995 Căn Sâm 

158 Nguyễn Xuân Huyền 1 22/03/1991 Căn Sâm 

159 Nguyễn Xuân Mừng 1 10/04/1997 Căn Sâm 



160 Hồ Đắc Bồng 1 02/12/1986 A Đên 

161 Hồ Thị Dung 2 26/06/1984 A Đên 

162 Hồ Thị Mal 2 01/01/1964 A Đên 

163 Hồ Thị Người 2 01/10/1975 A Đên 

164 Hồ Thị Trang 2 01/01/1977 A Đên 

165 Hồ Thị Trể 2 10/07/1986 A Đên 

166 Hồ Văn Bắc 1 01/01/1985 A Đên 

167 Hồ Văn Bảy 1 26/12/1997 A Đên 

168 Hồ Văn Dạt 1 27/09/1987 A Đên 

169 Hồ Văn Din 1 05/05/1978 A Đên 

170 Hồ Văn Hạt 1 05/07/1993 A Đên 

171 Hồ Văn Hing 1 21/07/1990 A Đên 

172 Hồ Văn Hình (Ham) 1 29/05/1985 A Đên 

173 Hồ Văn Hònh 1 05/05/1993 A Đên 

174 Hồ Văn Huynh 1 15/08/1982 A Đên 

175 Hồ Văn Khâu 1 22/06/1996 A Đên 

176 Hồ Văn Khia 1 01/01/1970 A Đên 

177 Hồ Văn Lậc 1 01/01/1984 A Đên 

178 Hồ Văn Lặc 1 10/04/1993 A Đên 

179 Hồ Văn Lon 1 01/01/1985 A Đên 

180 Hồ Văn Miếu 1 28/04/1990 A Đên 

181 Hồ Văn Nan 1 05/11/1993 A Đên 

182 Hồ Văn Ngói 1 05/12/1990 A Đên 

183 Hồ Văn Nực 1 09/12/1987 A Đên 

184 Hồ Văn Phèo 1 01/05/1987 A Đên 

185 Hồ Văn Tra 1 03/08/1997 A Đên 

186 Hồ Văn Trăng 1 03/11/1990 A Đên 

187 Hồ Văn Trung 1 12/03/1994 A Đên 



188 Hồ Xuân Mai 1 01/01/1974 A Đên 

189 Hồ Xuân Minh 1 05/08/1995 A Đên 

190 Hồ Xuân Tranh 1 15/10/1996 A Đên 

191 Lê Hồng Lâm 1 14/04/1992 A Đên 

192 Nguyễn Xuân Diệt 1 10/01/1985 A Đên 

193 A Việt Phương 2 01/01/1972 A Xáp 

194 Căn Tra (Kăn Mục) 2 01/05/1940 A Xáp 

195 Hồ Cu Lãi 1 01/01/1982 A Xáp 

196 Hồ Thị Bét 2 01/01/1979 A Xáp 

197 Hồ Thị Dân 2 15/07/1987 A Xáp 

198 Hồ Văn Bảo 1 01/01/1988 A Xáp 

199 Hồ Văn Dân 1 20/03/1990 A Xáp 

200 Hồ Văn Diêng 1 20/11/1990 A Xáp 

201 Hồ Văn Do 1 04/04/1988 A Xáp 

202 Hồ Văn Hẹt 1 11/03/1994 A Xáp 

203 Hồ Văn Hóa 1 19/06/1991 A Xáp 

204 Hồ Văn Huỳnh 1 20/04/1986 A Xáp 

205 Hồ Văn Khăm 1 01/01/1977 A Xáp 

206 Hồ Văn Khúc 1 05/07/1986 A Xáp 

207 Hồ Văn Liêm 1 14/01/1997 A Xáp 

208 Hồ Văn Méo 1 01/01/1985 A Xáp 

209 Hồ Văn Mia 1 04/08/1958 A Xáp 

210 Hồ Văn Một 1 25/11/1978 A Xáp 

211 Hồ Văn Múc 1 02/05/1972 A Xáp 

212 Hồ Văn Ngõ 1 01/01/1985 A Xáp 

213 Hồ Văn Ngỡ 1 09/10/1986 A Xáp 

214 Hồ Văn Tâm 1 19/06/1992 A Xáp 

215 Hồ Văn Tịch 1 10/10/1988 A Xáp 



216 Hồ Văn Vét 1 20/11/1984 A Xáp 

217 Hồ Văn Xiên 1 01/01/1975 A Xáp 

218 Hồ Văn Xin 1 10/10/1977 A Xáp 

219 Hồ Viết Tăm 1 27/02/1991 A Xáp 

220 Hồ Viết Thiếc 1 01/01/1983 A Xáp 

221 Hồ Viết Tiếp 1 12/11/1988 A Xáp 

222 Hồ Xuân Hành 1 12/06/1986 A Xáp 

223 Hồ Xuân Hiệp 1 15/05/1995 A Xáp 

224 Lê Thị Khôi 2 01/01/1963 A Xáp 

225 Lê Va Ly A 1 26/10/1988 A Xáp 

226 Nguyễn Văn Hùng 1 01/01/1976 A Xáp 

227 Phan Thị Chín 2 20/11/1976 A Xáp 

  Tổng hộ nghèo     227 

II Hộ cận nghèo       

1 Đinh Duy Định 1 01/01/1957 Hợp Thượng 

2 Hồ Thị Côm 2 03/02/1940 Hợp Thượng 

3 Hồ Thị Miếu 2 01/01/1960 Hợp Thượng 

4 Hoàng Xiềng 1 01/01/1963 Hợp Thượng 

5 Lê Hồng Võ 1 01/01/1968 Hợp Thượng 

6 Lê Thanh Dang 1 04/09/1995 Hợp Thượng 

7 Lê Thị Câm 2 01/01/1974 Hợp Thượng 

8 Lê Thị Ơl 2 01/01/1957 Hợp Thượng 

9 Lê Tuấn Anh 1 15/09/1998 Hợp Thượng 

10 Lê Văn Lực 1 02/10/1985 Hợp Thượng 

11 Lê Văn Ngạn 1 15/02/1970 Hợp Thượng 

12 Lê Văn Poa 1 01/01/1945 Hợp Thượng 

13 Nguyễn Thị Ký 2 01/01/1955 Hợp Thượng 

14 Nguyễn Văn Sơn 1 27/02/1986 Hợp Thượng 



15 Nguyễn Văn Yêu 1 10/02/1964 Hợp Thượng 

16 Võ Đại Nhất 1 20/06/1957 Hợp Thượng 

17 Đặng Sơn Lâm 1 08/04/1989 Căn Te 

18 Hồ Thị Hiếu (Kăn Thuận) 2 01/01/1954 Căn Te 

19 Hồ Thị Khì 2 01/01/1965 Căn Te 

20 Hồ Thượng Mở 1 01/01/1949 Căn Te 

21 Hồ Văn Chiếc 1 01/01/1978 Căn Te 

22 Hồ Văn Chiến 1 01/05/1977 Căn Te 

23 Hồ Văn Có 1 01/01/1983 Căn Te 

24 Hồ Văn Hà 1 13/09/1995 Căn Te 

25 Hồ Văn Huế 1 01/01/1977 Căn Te 

26 Hồ Văn Khưới 1 01/01/1980 Căn Te 

27 Hồ Văn Lếp 1 20/12/1992 Căn Te 

28 Hồ Văn Long 1 02/12/1992 Căn Te 

29 Hồ Văn Nghiên 1 10/07/1975 Căn Te 

30 Hồ Văn Ngơi 1 01/01/1982 Căn Te 

31 Hồ Văn Nhà 1 25/02/1978 Căn Te 

32 Hồ Văn Nhíp 1 22/04/1985 Căn Te 

33 Hồ Văn Thái 1 08/08/1975 Căn Te 

34 Hồ Văn Thắng 1 15/12/1987 Căn Te 

35 Hồ Văn Thành 1 04/11/2000 Căn Te 

36 Hồ Văn Thật 1 12/09/1987 Căn Te 

37 Hồ Văn Thêm 1 01/01/1982 Căn Te 

38 Hồ Văn Thơ 1 01/01/1982 Căn Te 

39 Hồ Văn Thuốc 1 20/07/1984 Căn Te 

40 Hồ Văn Tía 1 20/05/1982 Căn Te 

41 Hồ Văn Văn 1 01/01/1979 Căn Te 

42 Hồ Xuân Tiến 1 05/07/1985 Căn Te 



43 Hoàng Thị Phây 2 01/01/1976 Căn Te 

44 Lê Mạnh Văng 1 23/09/1999 Căn Te 

45 Lê Thị Nghê 2 01/01/1971 Căn Te 

46 Lê Thị Thơm 2 03/05/1979 Căn Te 

47 Lê Thị Thu Hà 2 13/03/1993 Căn Te 

48 Lê Văn Lửa 1 01/01/1992 Căn Te 

49 Lê Xuân Ngàn 1 10/09/1967 Căn Te 

50 Nguyễn Văn Đai 1 02/09/1979 Căn Te 

51 Nguyễn Văn In 1 01/01/1970 Căn Te 

52 Nguyễn Văn Sâm 1 25/05/1991 Căn Te 

53 Nguyễn Văn Sang 1 28/05/1998 Căn Te 

54 P Rô Nhi A 1 25/02/1991 Căn Te 

55 Hồ Văn Chanh 1 20/07/1985 Căn Tôm 

56 Hồ Văn Chí 1 09/02/1983 Căn Tôm 

57 Hồ Văn Chiến 1 18/12/1973 Căn Tôm 

58 Hồ Văn Chính 1 18/12/1980 Căn Tôm 

59 Hồ Văn Cường 1 29/02/1972 Căn Tôm 

60 Hồ Văn Hạch 1 15/12/1976 Căn Tôm 

61 Hồ Văn Hợi 1 13/03/1982 Căn Tôm 

62 Hồ Văn Thả 1 20/05/1988 Căn Tôm 

63 Hồ Viết Thiết 1 17/08/1987 Căn Tôm 

64 Hồ Xuân Hoàn 1 05/06/1983 Căn Tôm 

65 Kăn Thol 2 01/01/1945 Căn Tôm 

66 Lê Văn Him 1 01/10/1963 Căn Tôm 

67 Lê Văn Sáu 1 14/12/1992 Căn Tôm 

68 Lê Chí Tập 1 03/11/1988 Căn Tôm 

69 Lê Thị Khôi 2 24/09/1964 Căn Tôm 

70 Lê Thượng Khen 1 01/04/1980 Căn Tôm 



71 Lê Thượng Khiên 1 01/01/1976 Căn Tôm 

72 Lê Thượng Sơn 1 26/03/1995 Căn Tôm 

73 Lê Tư Văn 1 15/06/1987 Căn Tôm 

74 Lê Văn Miêng 1 01/01/1950 Căn Tôm 

75 Pla (Kăn Khôi) 2 01/01/1931 Căn Tôm 

76 Hồ Thượng Cuối 1 22/12/1995 Ky Ré 

77 Hồ Tư Bách 1 13/04/1988 Ky Ré 

78 Hồ Tư Binh 1 09/09/1976 Ky Ré 

79 Hồ Xuân Ngữ 1 20/03/1993 Ky Ré 

80 Hoài Hoàng Vân 1 14/04/1950 Ky Ré 

81 Lê Đình Ny 1 10/03/1978 Ky Ré 

82 Lê Hồng Vân 1 30/01/1959 Ky Ré 

83 Lê Ngọc Cảnh 1 10/10/1974 Ky Ré 

84 Lê Thị Khảo 2 03/03/2000 Ky Ré 

85 Lê Thị Tường 2 22/12/1986 Ky Ré 

86 Lê Thượng Khíp 1 01/01/1958 Ky Ré 

87 Lê Tuấn Hin 1 20/10/1992 Ky Ré 

88 Lê Văn Lái 1 12/11/1983 Ky Ré 

89 Lê Văn Thun 1 01/01/1965 Ky Ré 

90 Nguyễn Đình Cư 1 02/11/1974 Ky Ré 

91 Nguyễn Hoài Nhiệt 1 11/07/1983 Ky Ré 

92 Nguyễn Thị Dãnh 2 01/01/1954 Ky Ré 

93 Nguyễn Trung Hiếu 1 01/01/1986 Ky Ré 

94 Nguyễn Văn Luận 1 01/01/1978 Ky Ré 

95 Trần Dân 1 01/02/1952 Ky Ré 

96 Trần Thị Nụ 2 01/01/1955 Ky Ré 

97 Võ Thị Gái 2 12/05/1935 Ky Ré 

98 A Reo 2 02/02/1944 Căn Sâm 



99 Hồ A Pát 1 13/04/1976 Căn Sâm 

100 Hồ Đức Nanh 1 21/04/1991 Căn Sâm 

101 Hồ Thị Chới 2 01/04/1961 Căn Sâm 

102 Hồ Tuấn Dũng 1 04/02/1990 Căn Sâm 

103 Hồ Văn Danh 1 01/01/1971 Căn Sâm 

104 Hồ Văn Khêm 1 01/10/1978 Căn Sâm 

105 Hồ Văn Khoang 1 02/05/1977 Căn Sâm 

106 Hồ Văn Khoanh 1 08/07/1985 Căn Sâm 

107 Hồ Văn Khon 1 31/07/1972 Căn Sâm 

108 Hồ Văn Khơn 1 01/04/1980 Căn Sâm 

109 Hồ Văn Khuất 2 10/01/1991 Căn Sâm 

110 Hồ Văn Náo 1 10/01/1981 Căn Sâm 

111 Hồ Văn Ngát 1 10/10/1977 Căn Sâm 

112 Hồ Văn Nghiễu 1 04/02/1988 Căn Sâm 

113 Hồ Văn Núi 1 06/05/1987 Căn Sâm 

114 Hồ Văn Phương 1 03/02/1976 Căn Sâm 

115 Hồ Văn Sắt 1 15/10/1994 Căn Sâm 

116 Hồ Xuân Phải 1 16/12/1980 Căn Sâm 

117 Lê Thị Kim Cúc 2 11/01/1941 Căn Sâm 

118 Lê Thị Vinh 2 01/01/1960 Căn Sâm 

119 Lê Trung Huế 1 30/04/1984 Căn Sân 

120 Lê Xuân Cách 1 01/01/1931 Căn Sâm 

121 Nguyễn Sỹ Đàn 1 05/05/1943 Căn Sâm 

122 Nguyễn Thanh Hải 1 27/03/1993 Căn Sâm 

123 Nguyễn Thị Thảo 2 12/09/1970 Căn Sâm 

124 Nguyễn Trọng Khánh 1 23/06/1980 Căn Sâm 

125 Nguyễn Văn Hơn 1 08/05/1985 Căn Sâm 

126 Nguyễn Văn Khiêm 1 29/01/1997 Căn Sâm 



127 Nguyễn Văn Mào 1 15/02/1952 Căn Sâm 

128 Nguyễn Văn Thao 1 10/03/1985 Căn Sâm 

129 Nguyễn Xuân Din 1 08/02/1976 Căn Sâm 

130 Nguyễn Xuân Duệ 1 01/01/1959 Căn Sâm 

131 Nguyễn Xuân Dược 1 31/03/1983 Căn Sâm 

132 Nguyễn Xuân Hạnh 1 17/02/1976 Căn Sâm 

133 Nguyễn Xuân Híu 1 15/05/1980 Căn Sâm 

134 Nguyễn Xuân Hóa 1 18/07/1989 Căn Sâm 

135 Nguyễn Xuân Hương 1 28/02/1978 Căn Sâm 

136 Nguyễn Xuân Mã 1 13/12/1985 Căn Sâm 

137 Nguyễn Xuân Nghinh 1 03/09/1979 Căn Sâm 

138 Nguyễn Xuân Phan 1 10/03/1963 Căn Sâm 

139 Nguyễn Xuân Thiên 1 10/05/1972 Căn Sâm 

140 Nguyễn Xuân Toong 1 15/06/1965 Căn Sâm 

141 Trần Thị Nghị 2 01/01/1972 Căn Sâm 

142 Trần Thị Quý 2 02/10/1962 Căn Sâm 

143 Văn Thị Xanh 2 01/01/1970 Căn Sâm 

144 A Việt Nam 1 03/05/1972 A Đên 

145 Hồ Bá Triệu 1 23/03/1996 A Đên 

146 Hồ Thị Trúc 2 12/10/1989 A Đên 

147 Hồ Văn Hiêng 1 01/01/1961 A Đên 

148 Hồ Văn Hiếu 1 03/03/1978 A Đên 

149 Hồ Văn Hồ 1 26/11/1989 A Đên 

150 Hồ Văn Hồi 1 01/01/1982 A Đên 

151 Hồ Văn Hội 1 01/01/1981 A Đên 

152 Hồ Văn Hương 1 03/03/1972 A Đên 

153 Hồ Văn Khiếp 1 06/02/1985 A Đên 

154 Hồ Văn Khíp 1 15/08/1986 A Đên 



155 Hồ Văn Khoan 1 23/05/1989 A Đên 

156 Hồ Văn Lân 1 01/01/1965 A Đên 

157 Hồ Văn Líu 1 01/01/1978 A Đên 

158 Hồ Văn Lo 1 18/12/1988 A Đên 

159 Hồ Văn Long 1 02/08/1974 A Đên 

160 Hồ Văn Lược 1 02/06/1995 A Đên 

161 Hồ Văn Ngập 1 01/01/1981 A Đên 

162 Hồ Văn Ngẫu 1 01/01/1988 A Đên 

163 Hồ Văn Nguột 1 01/01/1969 A Đên 

164 Hồ Văn Nhiên 1 30/07/1975 A Đên 

165 Hồ Văn Noan 1 02/09/1986 A Đên 

166 Hồ Văn Phước 1 02/06/1979 A Đên 

167 Hồ Văn Son 1 02/03/1992 A Đên 

168 Hồ Văn Viết 1 15/06/1974 A Đên 

169 Hồ Văn Việt (Vieng) 1 03/09/1959 A Đên 

170 Hồ Xuân Viên 1 03/02/1973 A Đên 

171 Lê Thị Vưng 2 14/11/1981 A Đên 

172 Lê Thị Xá 2 01/01/1979 A Đên 

173 Phạm Xuân Sáng 1 17/12/1982 A Đên 

174 Hồ Sĩ Dũng 1 05/10/1958 A Xáp 

175 Hồ Thị Châu 2 01/01/1950 A Xáp 

176 Hồ Thị Dao 2 06/07/1995 A Xáp 

177 Hồ Thị Di (Kăn Dơn) 2 05/10/1978 A Xáp 

178 Hồ Văn Dịa 1 06/06/1976 A Xáp 

179 Hồ Văn Dương 1 01/08/1980 A Xáp 

180 Hồ Văn Hà 1 01/01/1980 A Xáp 

181 Hồ Văn Hách 1 05/01/1988 A Xáp 

182 Hồ Văn Hậu 1 01/01/1980 A Xáp 



183 Hồ Văn Hốt 1 14/06/1983 A Xáp 

184 Hồ Văn Khươi 1 15/06/1981 A Xáp 

185 Hồ Văn Khuy 1 16/07/1980 A Xáp 

186 Hồ Văn Lết 1 01/01/1975 A Xáp 

187 Hồ Văn Lia 1 01/01/1980 A Xáp 

188 Hồ Văn Lieo 1 01/01/1980 A Xáp 

189 Hồ Văn Liệt 1 01/01/1974 A Xáp 

190 Hồ Văn Minh 1 02/02/1973 A Xáp 

191 Hồ Văn Ngờ 1 04/08/1957 A Xáp 

192 Hồ Văn Nhất 1 01/01/1945 A Xáp 

193 Hồ Văn Quýt 1 03/11/1995 A Xáp 

194 Hồ Văn Thông 1 15/04/1994 A Xáp 

195 Hồ Văn Ý 1 10/09/1965 A Xáp 

196 Hồ Viết Thiếu 1 02/05/1987 A Xáp 

197 Nguyễn Văn Bi 1 25/09/1991 A Xáp 

  Tổng hộ cận nghèo     197 

III Hộ gia đình thoát nghèo       

1 Hồ Thị Đáo 2 22/11/1996 Hợp Thượng 

2 Lê Hồng Võ 1 01/01/1968 Hợp Thượng 

3 Lê Hữu Hợp 1 05/06/1977 Hợp Thượng 

4 Lê Thanh Dang 1 04/09/1995 Hợp Thượng 

5 Lê Thị Biên 2 15/06/1974 Hợp Thượng 

6 Lê Thị Câm 2 01/01/1974 Hợp Thượng 

7 Lê Tuấn Anh 1 15/09/1998 Hợp Thượng 

8 Lê Văn Lực 1 02/10/1985 Hợp Thượng 

9 Nguyễn Thị Ký 2 01/01/1955 Hợp Thượng 

10 Hồ Thị Khì 2 01/01/1965 Căn Te  

11 Hồ Văn Long 1 02/12/1992 Căn Te  



12 Hồ Văn Nghiên 1 10/07/1975 Căn Te  

13 Hồ Văn Thật 1 12/09/1987 Căn Te  

14 Hồ Văn Thêm 1 01/01/1982 Căn Te  

15 Hồ Văn Tía 1 20/05/1982 Căn Te  

16 Lê Thị Thơm 2 03/05/1979 Căn Te  

17 Nguyễn Thị Tùng 2 20/02/1991 Căn Te  

18 Hồ Thị Kiết 2 10/01/1967 Cân Tôm 

19 Hồ Thị Mư 2 01/01/1946 Cân Tôm 

20 Hồ Thị Phúc 2 10/05/1985 Cân Tôm 

21 Hồ Văn Chí 1 09/02/1983 Cân Tôm 

22 Hồ Văn Thả 1 20/05/1988 Cân Tôm 

23 Hồ Xuân Hoàn 1 05/06/1983 Cân Tôm 

24 Lê Chí Tập 1 03/11/1988 Cân Tôm 

25 Lê Thị Thanh Năm 2 10/01/1990 Cân Tôm 

26 Lê Thượng Khiên 1 01/01/1976 Căn Tôm 

27 Hồ Thượng Cuối 1 22/12/1995 Kỳ Ré 

28 Hồ Tư Binh 1 09/09/1976 Kỳ Ré 

29 Hồ Xuân Ngữ 1 20/03/1993 Kỳ Ré 

30 Lê Hồng Vân 1 30/01/1959 Kỳ Ré 

31 Lê Ngọc Cảnh 1 10/10/1974 Kỳ Ré 

32 Lê Ngọc Quyết 1 25/05/1985 Kỳ Ré 

33 Lê Thượng Khíp 1 01/01/1958 Kỳ Ré 

34 Lê Tuấn Hin 1 20/10/1992 Kỳ Ré 

35 Lê Văn Thun 1 01/01/1965 Kỳ Ré 

36 Nguyễn Hoài Nhiệt 1 11/07/1983 Kỳ Ré 

37 Nguyễn Thị Dãnh 2 01/01/1954 Kỳ Ré 

38 Nguyễn Văn Luận 1 01/01/1978 Kỳ Ré 

39 Phan Thanh Cang 1 15/11/1939 Kỳ Ré 



40 Trần Dân 1 01/02/1952 Kỳ Ré 

41 Hồ Văn Khuất 2 10/01/1991 Căn Sâm 

42 Hồ Văn Náo 1 10/01/1981 Căn Sâm 

43 Hồ Văn Ngát 1 10/10/1977 Căn Sâm 

44 Hồ Văn Núi 1 06/05/1987 Căn Sâm 

45 Hồ Văn Phương 1 03/02/1976 Căn Sâm 

46 Hồ Văn Sắt 1 15/10/1994 Căn Sâm 

47 Nguyễn Văn Hơn 1 08/05/1985 Căn Sâm 

48 Trần Thị Nghị 2 01/01/1972 Căn Sâm 

49 Hồ Văn Hiêng 1 01/01/1961  A Đên 

50 Hồ Văn Hiếu 1 03/03/1978  A Đên 

51 Hồ Văn Hồ 1 26/11/1989  A Đên 

52 Hồ Văn Khoan 1 23/05/1989  A Đên 

53 Hồ Văn Lân 1 01/01/1965  A Đên 

54 Hồ Văn Lo 1 18/12/1988  A Đên 

55 Hồ Văn Lứa 1 02/01/1988  A Đên 

56 Hồ Văn Thủ 1 05/09/1987  A Đên 

57 Hồ Xuân Viên 1 03/02/1973  A Đên 

58 Hồ Thị Di (Kăn Dơn) 2 05/10/1978 A Xáp 

59 Hồ Văn Hách 1 05/01/1988 A Xáp 

60 Hồ Văn Hưu 1 11/10/1990 A Xáp 

61 Hồ Văn Lieo 1 01/01/1980 A Xáp 

62 Hồ Văn Ý 1 10/09/1965 A Xáp 

63 Hồ Viết Thiếu 1 02/05/1987 A Xáp 

64 Nguyễn Văn Bi 1 25/09/1991 A Xáp 

  Tổng thoát nghèo     64 

IV Hộ gia đình thoát cận nghèo   

1 Đặng Ngọc Mặn 1 07/07/1967 Hợp Thượng 



2 Đặng Văn Nhâm 1 15/02/1993 Hợp Thượng 

3 Hồ Thị Nhơ 2 01/01/1983 Hợp Thượng 

4 Hồ Văn Giáo 1 03/02/1995 Hợp Thượng 

5 Hồ Văn Thi 1 15/08/1973 Hợp Thượng 

6 Nguyễn Ngọc Huấn 1 26/01/1982 Hợp Thượng 

7 Nguyễn Thị Xíp 2 01/01/1953 Hợp Thượng 

8 Trương Cường 1 08/10/1970 Hợp Thượng 

9 Hồ Văn Cho 1 26/12/1987 Căn Te 

10 Hồ Văn Hình 1 01/01/1975 Căn Te 

11 Hồ Văn Khải 1 15/05/1977 Căn Te 

12 Hồ Văn Khoát 1 28/08/1986 Căn Te 

13 Hồ Văn Pha 1 01/01/1984 Căn Te 

14 Hồ Văn Thuộc 1 07/06/1979 Căn Te 

15 Nguyễn Thị Ven 2 01/01/1992 Căn Te 

16 Nguyễn Văn Ai 1 01/01/1976 Căn Te 

17 Nguyễn Văn Hưng 1 21/01/1986 Căn Te 

18 Nguyễn Văn Ia 1 25/08/1942 Căn Te 

19 Nguyễn Văn Linh 1 27/01/1990 Căn Te 

20 Phạm Ngọc Hình 1 20/10/1981 Căn Te 

21 Phạm Thị Honh 2 10/01/1985 Căn Te 

22 Hồ Văn Chức 1 10/12/1974 Căn Tôm 

23 Hồ Văn Cường 1 01/01/1992 Căn Tôm 

24 Hồ Văn Dũng 1 20/07/1980 Căn Tôm 

25 Hồ Văn Hanh 1 18/12/1984 Căn Tôm 

26 Hồ Văn Kia 1 30/03/1994 Căn Tôm 

27 Hồ Văn Ngàn 1 15/11/1981 Căn Tôm 

28 Hồ Văn Thiếu 1 01/01/1940 Căn Tôm 

29 Hồ Văn Thoáng 1 13/05/1989 Căn Tôm 



30 Hồ Viết Liêm 1 06/07/1987 Căn Tôm 

31 Hoàng Thị Ly Na 2 09/03/1993 Căn Tôm 

32 Lê Chí Tuấn 1 13/09/1980 Căn Tôm 

33 Lê Văn Lêm 1 10/05/1985 Căn Tôm 

34 Lê Văn Lũy 1 17/05/1987 Căn Tôm 

35 Lê Văn Niêm 1 03/10/1993 Căn Tôm 

36 Lê Văn Thúc 1 09/12/1986 Căn Tôm 

37 Lê Văn Thùng 1 20/04/1992 Căn Tôm 

38 Nguyễn Thị Tươi 2 20/04/1959 Căn Tôm 

39 Nguyễn Xuân Hùng 1 03/05/1978 Căn Tôm 

40 Đặng Dũng 1 01/10/1963 Ky Ré 

41 Đặng Thị Viêl 2 01/01/1953 Ky Ré 

42 Dương Thị Sương 2 02/02/1964 Ky Ré 

43 Hồ Cu Ven 1 10/10/1975 Ky Ré 

44 Hồ Mạnh Nghìn 1 01/01/1974 Ky Ré 

45 Hồ Quang Thanh 1 21/01/1972 Ky Ré 

46 Hồ Tấn Vinh 1 09/07/1972 Ky Ré 

47 Hồ Thị Xôm 2 01/01/1952 Ky Ré 

48 Hồ Thượng Theo 1 01/02/1993 Ky Ré 

49 Hồ Thượng Thiêm 1 22/09/1979 Ky Ré 

50 Hồ Thượng Thiệp 1 16/09/1984 Ky Ré 

51 Hồ Văn Cường 1 01/01/1947 Ky Ré 

52 Hồ Văn Thoả 1 01/01/1982 Ky Ré 

53 Hồ Xuân Ly 1 01/01/1982 Ky Ré 

54 Hoài Thị Hồng Điệp 2 24/08/1994 Ky Ré 

55 Lê Công Mẫn 1 28/02/1995 Ky Ré 

56 Lê Hồng Lũy 1 20/09/1990 Ky Ré 

57 Lê Hồng Lũy 1 20/09/1990 Ky Ré 



58 Lê Quốc Việt 1 20/02/1980 Ky Ré 

59 Lê Thanh Nam 1 08/04/1979 Ky Ré 

60 Lê Thị Bích Liệu 2 02/05/1994 Ky Ré 

61 Lê Thị Lịp 2 02/01/1993 Ky Ré 

62 Lê Thị Thơn 2 13/01/1994 Ky Ré 

63 Lê Thượng Khoát 1 01/01/1993 Ky Ré 

64 Lê Thượng Thiên 1 14/12/1960 Ky Ré 

65 Lê Thượng Vi 1 07/10/1978 Ky Ré 

66 Lê Tư Khá 1 02/02/1949 Ky Ré 

67 Lê Tuấn Mõ 1 07/03/1965 Ky Ré 

68 Lê Văn Chia 1 01/01/1942 Ky Ré 

69 Lê Văn Đức 1 17/01/1970 Ky Ré 

70 Lê Văn Khoa 1 01/04/1980 Ky Ré 

71 Lê Văn Luật 1 27/06/1989 Ky Ré 

72 Nguyễn Hoài Nhiều 1 26/06/1988 Ky Ré 

73 Nguyễn Thái Hậu 1 10/04/1985 Ky Ré 

74 Nguyễn Văn Hiếu 1 20/10/1994 Ky Ré 

75 Nguyễn Văn Hùng 1 01/02/1958 Ky Ré 

76 Nguyễn Văn Lộc 1 31/07/1983 Ky Ré 

77 Nguyễn Văn Thạnh 1 25/08/1972 Ky Ré 

78 Phạm Văn Tai 1 25/05/1984 Ky Ré 

79 Phạm Văn Tân 1 25/10/1992 Ky Ré 

80 Phan Thị Sáu 2 12/05/1972 Ky Ré 

81 Trần Chức 1 16/11/1967 Ky Ré 

82 Trần Hữu Hùng 1 08/06/1984 Ky Ré 

83 Hồ Thế Cường 1 07/07/1992 Căn Sâm 

84 Hồ Văn Giang 1 27/05/1971 Căn Sâm 

85 Hồ Văn Khếp 1 17/07/1983 Căn Sâm 



86 Hồ Văn Khơi 1 20/05/1975 Căn Sâm 

87 Nguyễn Quốc Dân 1 08/09/1990 Căn Sâm 

88 Nguyễn Thanh Hồng 1 02/05/1940 Căn Sâm 

89 Nguyễn Xuân Huỳnh 1 07/10/1986 Căn Sâm 

90 Nguyễn Xuân Nhớ 1 26/06/1996 Căn Sâm 

91 Nguyễn Xuân Nức 1 20/02/1975 Căn Sâm 

92 Ta Rễ 1 10/05/1980 Căn Sâm 

93 Hồ Thị Mal 2 01/01/1964 A Đên 

94 Hồ Thị Ôn 2 01/01/1940 A Đên 

95 Hồ Văn Hà 1 20/11/1987 A Đên 

96 Hồ Văn Hình (Ham) 1 29/05/1985 A Đên 

97 Hồ Văn Hoàn 1 20/04/1971 A Đên 

98 Hồ Văn Phai 1 15/01/1977 A Đên 

99 Nguyễn Văn Từ 1 05/08/1987 A Đên 

100 A Viết Huy 1 01/01/1978 A Xáp 

101 Hồ Thị Cam 2 04/11/1952 A Xáp 

102 Hồ Văn Danh 1 30/10/1992 A Xáp 

103 Hồ Văn Hẹt 1 11/03/1994 A Xáp 

104 Hồ Văn Khứa 1 02/10/1988 A Xáp 

105 Hồ Văn Mùi 1 01/01/1972 A Xáp 

106 Hồ Văn Nuôn 1 08/08/1957 A Xáp 

107 Nguyễn Văn Trác 1 06/10/1987 A Xáp 

108 Phạm Văn Tình 1 01/01/1993 A Xáp 

  Tổng thoát cận nghèo     108 
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